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DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP KHOÁ K25

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐLC ngày    /     / 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai)

Lớp Cao đẳng Tiếng Trung Quốc K25A: 3

1 1 CĐ.TTQ.K25A 2562202090051 Nguyễn Xuân Mai Lớp trưởng 0969942076

2 2 CĐ.TTQ.K25A 2562202090041 Sần Chẩn Cồ Lớp phó lao động 0869339926

3 3 CĐ.TTQ.K25A 2562202090057 Nguyễn Thị Tâm Lớp phó học tập 0345838269

Lớp Cao đẳng Tiếng Trung Quốc K25B: 3

4 1 CĐ.TTQ.K25B 2562202090095 Lò Đức Mạnh Lớp trưởng 0867074760

5 2 CĐ.TTQ.K25B 2562202090094 Hoàng Kim Ly Lớp phó học tập 0339455074

6 3 CĐ.TTQ.K25B 2562202090084 Lý Văn Hải Lớp phó lao động 0388494965

Lớp Cao đẳng Tiếng Trung Quốc K25C: 3

7 1 CĐ.TTQ.K25C 2562202090118 Nguyễn Anh Dũng Lớp trưởng 0353500392

8 2 CĐ.TTQ.K25C 2562202090116 Nguyễn Việt Cương Lớp phó học tập 0365565007

9 3 CĐ.TTQ.K25C 2562202090114 Ma Seo Chùa Lớp phó lao động 0833587573

Lớp Cao đẳng Tiếng Trung Quốc K25D: 2

10 1 CĐ.TTQ.K25D 2562202090165 Hoàng Thị Phấn Lớp trưởng 0347227542

11 2 CĐ.TTQ.K25D 2562202090182 Triệu Thị Viện Lớp phó học tập 0335699502

Lớp Cao đẳng Tiếng Trung Quốc K25.CLC: 3

12 1 CĐ.TTQ.K25.CLC 2562202090008 Đỗ Thùy Dương Lớp trưởng 0333357133

13 2 CĐ.TTQ.K25.CLC 2562202090026 Nguyễn Hoài Nam Lớp phó học tập 0933097797

14 3 CĐ.TTQ.K25.CLC 2562202090016 Nông Thị Thúy Hồng Lớp phó lao động 0888566208

Lớp Cao đẳng Công nghệ thông tin K25: 2

15 1 CĐ.CNT.K25 2564802020005 Hoàng Anh Hiếu Lớp trưởng 0384612451

16 2 CĐ.CNT.K25 2564802020019 Nguyễn Hoàng Việt Lớp phó học tập 0912999960

Lớp Cao đẳng Tiếng Anh K25: 2

17 1 CĐ.TAN.K25 2562202060007 Lê Huy Mạnh Lớp trưởng 0866854927

18 2 CĐ.TAN.K25 2562202060011 Nguyễn Thanh Thảo Lớp phó học tập 0383434648

Lớp Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K25: 2

19 1 CĐ.QDL.K25 2568101010020 Hù Ha Xa Lớp trưởng 0702070018

20 2 CĐ.QDL.K25 2568101010006 Nông Thị Hồng Dịu Lớp phó 0387444512

Lớp Cao đẳng Hướng dẫn du lịch K25: 3

21 1 CĐ.HDL.K25 2568101030004 Tao Ngọc Dung Lớp trưởng 0388486150

22 2 CĐ.HDL.K25 2568101030013 Giàng Seo Lao Lớp phó học tập 0345090023

23 3 CĐ.HDL.K25 2568101030019 Điêu Thị Hồng Nhung Lớp phó lao động 0363710413

Lớp Cao đẳng Hướng dẫn du lịch K25A.TTQ: 2

24 1 CĐ.HDL.K25A.TTQ 2568101030068 Nguyễn Tiến Luyện Lớp trưởng 378.350.995 

25 2 CĐ.HDL.K25A.TTQ 2568101030061 Phạm Ngọc Lan Lớp phó 345.300.444 

Lớp Cao đẳng Hướng dẫn du lịch K25B.TTQ: 2

26 1 CĐ.HDL.K25B.TTQ 2568101030085 Hoàng Thị Thu Thùy Lớp trưởng 0366887531

27 2 CĐ.HDL.K25B.TTQ 2568101030053 Sùng Thị Hành Lớp phó 0325655892

Lớp Cao đẳng Quản trị khách sạn K25: 3

28 1 CĐ.QKS.K25 2568102010038 Phạm Hải Yến Lớp trưởng 0845024005

29 2 CĐ.QKS.K25 2568102010028 Sầm Thị Thêm Lớp phó 0866055883
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30 3 CĐ.QKS.K25 2568102010022 Phạm Thanh Phương Lớp phó 0348098574

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng K25B: 3

31 1 CĐ.ĐDU.K25B 2567203010076 Lục Quốc Trường Lớp trưởng 0793840802

32 2 CĐ.ĐDU.K25B 2567203010050 Sầm Thị Hiền Lớp phó học tập 0859302273

33 3 CĐ.ĐDU.K25B 2567203010041 Nguyễn Thị Ngọc Bích Lớp phó lao động 0355877066

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng K25C: 3

34 1 CĐ.ĐDU.K25C 2567203010125 Cao Hà Linh Lớp trưởng 0378098974

35 2 CĐ.ĐDU.K25C 2567203010110 Nguyễn Thị Phương Hoa Lớp phó học tập 0373026819

36 3 CĐ.ĐDU.K25C 2567203010102 Đoàn Mạnh Dũng Lớp phó lao động 0366105558

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng K25D: 3

37 1 CĐ.ĐDU.K25D 2567203010146 Vũ Bình Minh Lớp trưởng 0399509769

38 2 CĐ.ĐDU.K25D 2567203010145 Nguyễn Bảo Minh Lớp phó học tập 0946610998

39 3 CĐ.ĐDU.K25D 2567203010178 Giàng A Vang Lớp phó lao động 0886708286

Lớp Cao đẳng Dược K25: 3

40 1 CĐ.DUO.K25 2567202010033 Lường Thị Thảo Lớp trưởng 0342920012

41 2 CĐ.DUO.K25 2567202010034 Phạm Thị Kim Thoa Lớp phó học tập 0862000919

42 3 CĐ.DUO.K25 2567202010032 Vàng Thiên Tâm Lớp phó lao động 0372037218

Lớp Cao đẳng Kế toán K25A: 2

43 1 CĐ.KTO.K25A 2563403010012 Nguyễn Quang Thuận Lớp trưởng 0359697151

44 2 CĐ.KTO.K25A 2563403010018 Lương Thị Tươi Lớp phó học tập 0973611368

Lớp Cao đẳng Kế toán K25B: 2

45 1 CĐ.KTO.K25B 2563403010021 Nguyễn Thị Nga Lớp trưởng 0376305292

46 2 CĐ.KTO.K25B 2563403010026 Bùi Thị Thảo Vân Lớp phó lao động 0326150795

Lớp Cao đẳng Kế toán K25.TTQ: 2

47 1 CĐ.KTO.K25.TTQ 2563403010031 Trần Thị Mai Châm Lớp trưởng 0394170143

48 2 CĐ.KTO.K25.TTQ 2563403010046 Dương Quỳnh Như Lớp phó học tập 0776409360

Lớp Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng K25: 2

49 1 CĐ.KXD.K25 2565802010008 Nguyễn Bá Tài Lớp trưởng 0338881942

50 2 CĐ.KXD.K25 2565802010010 Phan Văn Toàn Lớp phó học tập 0868963725

Lớp Cao đẳng Thú Y K25: 2

51 1 CĐ.THY.K25 2566401010003 Lư Văn Đây Lớp trưởng 0349647360

52 2 CĐ.THY.K25 2566401010004 Trần Thị Diệu Lớp phó học tập 0906161250

Lớp Cao đẳng Công nghệ ô tô K25.CLC: 2

53 1 CĐ.COT.K25.CLC 2565102160014 Đặng Hoàng Long Lớp trưởng 0912960238

54 2 CĐ.COT.K25.CLC 2565102160019 Nguyễn Hữu Trung Lớp phó học tập 0349184287

Lớp Cao đẳng Công nghệ ô tô K25A: 3

55 1 CĐ.COT.K25A 2565102160045 Lò Văn Kím Lớp trưởng 0815403204

56 2 CĐ.COT.K25A 2565102160032 Vũ Anh Đức Lớp phó học tập 0359203819

57 3 CĐ.COT.K25A 2565102160053 Nguyễn Khánh Nam Lớp phó lao động 0332386414

Lớp Cao đẳng Công nghệ ô tô K25B: 3

58 1 CĐ.COT.K25B 2565102160081 Giang Minh Hiếu Lớp trưởng 0812459423

59 2 CĐ.COT.K25B 2565102160098 Hàng A Thành Lớp phó học tập 0853373681

60 3 CĐ.COT.K25B 2565102160101 Lò Văn Toán Lớp phó lao động 0325700604
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Lớp Cao đẳng Công nghệ ô tô K25C: 3

61 1 CĐ.COT.K25C 2565102160109 Lê Đức Cảnh Lớp trưởng 0398185541

62 2 CĐ.COT.K25C 2565102160130 Khuất Phương Nam Lớp phó học tập 0327106292

63 3 CĐ.COT.K25C 2565102160143 Hoàng Anh Tuấn Lớp phó lao động 0368898387

Lớp Cao đẳng Hàn K25: 2

64 1 CĐ.HAN.K25 2565201230002 Hoàng Khánh Duy Lớp trưởng 0342031151

65 2 CĐ.HAN.K25 2565201230001 Nguyễn Hải Đăng Lớp phó học tập 0333884671

Lớp Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí K25A: 2

66 1 CĐ.KML.K25A 2565202050029 Vàng Trọng Thái Lớp trưởng 0815201785

67 2 CĐ.KML.K25A 2565202050008 Trần Đức Giang Lớp phó 0767691957

Lớp Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí K25B: 2

68 1 CĐ.KML.K25B 2565202050056 Tao Văn Quyến Lớp trưởng 0867543052

69 2 CĐ.KML.K25B 2565202050057 Trần Ngọc Sơn Lớp phó 0911165808

Lớp Cao đẳng Vận hành nhà máy thủy điện K25A: 3

70 1 CĐ.VTĐ.K25A 2565202460008 Phạm Duy Cương Lớp trưởng 0857882866

71 2 CĐ.VTĐ.K25A 2565202460037 Lò Văn Thương Lớp phó học tập 0356176737

72 3 CĐ.VTĐ.K25A 2565202460040 Phạm Đức Trung Lớp phó lao động 0989104041

Lớp Cao đẳng Vận hành nhà máy thủy điện K25B: 3

73 1 CĐ.VTĐ.K25B 2565202460066 Lý Văn Long Lớp trưởng 0981991052

74 2 CĐ.VTĐ.K25B 2565202460064 Phà A Linh Lớp phó học tập 0944978523

75 3 CĐ.VTĐ.K25B 2565202460054 Lý Xuân Hải Lớp phó lao động 0345506498

Lớp Cao đẳng Điện Công nghiệp K25.CLC: 2

76 1 CĐ.ĐCN.K25.CLC 2565202270017 Đỗ Văn Huỳnh Lớp trưởng 0399213243

77 2 CĐ.ĐCN.K25.CLC 2565202270015 Nguyễn Thế Hùng Lớp phó học tập 0969596341

Lớp Cao đẳng Điện Công nghiệp K25A: 3

78 1 CĐ.ĐCN.K25A 2565202270051 Đồng Minh Khánh Lớp trưởng 0387953212

79 2 CĐ.ĐCN.K25A 2565202270044 Trương Văn Hải Lớp phó học tập 0355522714

80 3 CĐ.ĐCN.K25A 2565202270052 Hoàng Văn Khánh Lớp phó lao động 0776765915

Lớp Cao đẳng Điện Công nghiệp K25B: 3

81 1 CĐ.ĐCN.K25B 2565202270113 Trần Ngọc Phong Lớp trưởng 0344212875

82 2 CĐ.ĐCN.K25B 2565202270104 Nguyễn Duy Khánh Lớp phó học tập 0397375795

83 3 CĐ.ĐCN.K25B 2565202270122 Nguyễn Thanh Tuyền Lớp phó lao động 0865832707

Lớp Cao đẳng Điện Công nghiệp K25C: 3

84 1 CĐ.ĐCN.K25C 2565202270166 Phạm Đức Việt Lớp trưởng 0899086205

85 2 CĐ.ĐCN.K25C 2565202270159 Nguyễn Anh Tú Lớp phó học tập 0866801720

86 3 CĐ.ĐCN.K25C 2565202270161 Lương Anh Tuấn Lớp phó lao động 0329737341

Lớp Cao đẳng Thanh nhạc K25 + CĐ.BNT.K25 + CĐ.PAN.K25

87 1 CĐ.TNH.K25 2562102250011 Lường Xuân Sơn Lớp trưởng 0368123607

88 2 CĐ.TNH.K25 2562102250019 Lò Thị Hồng Tươi Lớp phó học tập 0345322969

Lớp Cao đẳng Diễn viên múa K25: 2

89 1 CĐ.DVM.K25 2562102130003 Hà Kim Tiệp Lớp trưởng 0384597250

90 2 CĐ.DVM.K25 2562102130001 Trần Vũ Linh Chi Lớp phó học tập 0398105991

Lớp Cao đẳng Hội họa K25: 2
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91 1 CĐ.HHO.K25 2562101030004 Trương Quý Đăng Lớp trưởng 0344354808

92 2 CĐ.HHO.K25 2562101030002 Cư Thị Chủ Lớp phó học tập 0817171680

Lớp Trung cấp Công nghệ ô tô K25.5A: 2

93 1 TC.COT.K25.5A 2555102160034 Đỗ Văn Vững Lớp trưởng 0866322063

94 2 TC.COT.K25.5A 2555102160022 Chảo Láo San Lớp phó học tập 0989360864

Lớp Trung cấp Công nghệ ô tô K25.5B: 2

95 1 TC.COT.K25.5B 2555102160045 Nguyễn Minh Hiếu Lớp trưởng 0387332815

96 2 TC.COT.K25.5B 2555102160043 Lý A Giàng Lớp phó học tập 0373930665

Lớp Trung cấp Hàn K25.5: 2

97 1 TC.HAN.K25.5 2555201230026 Trần Quốc Toản Lớp trưởng 0379688165

98 2 TC.HAN.K25.5 2555201230024 Trịnh Ngọc Thắng Lớp phó học tập 0855895661

Lớp Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn K25.5: 2

99 1 TC.NNK.K25.5 2558102050026 Nguyễn Hoài Anh Lớp trưởng 0352224975

100 2 TC.NNK.K25.5 2558102050052 Nông Thị Bảo Thi Lớp phó học tập 0347362506

Lớp Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn K25.5.CLC: 2

101 1 TC.NNK.K25.5.CLC 2558102050023 Trần Ngọc Trâm Lớp trưởng 0787433256

102 2 TC.NNK.K25.5.CLC 2558102050011 Tráng Thị Mai Lớp phó 0337358570

Lớp Trung cấp Hướng dẫn du lịch K25.5: 2

103 1 TC.HDL.K25.5 2558101030023 Vương Thảo My Lớp trưởng 0867046077

104 2 TC.HDL.K25.5 2558101030020 Phùng Thị Loan Lớp phó 0889905505

Lớp Trung cấp Tiếng Trung Quốc K25.5: 3

105 1 TC.TTQ.K25.5 2552202090017 Nguyễn Thị Kim Linh Lớp trưởng 0363232547

106 2 TC.TTQ.K25.5 2552202090010 Tẩn Thị Hà Lớp phó học tập 0397220142

107 3 TC.TTQ.K25.5 2552202090023 Lý Thùy Minh Lớp phó lao động 0364513372

Lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí K25.5: 2

108 1 TC.KML.K25.5 2555202050001 Trần Quang Anh Lớp trưởng 0862477789

109 2 TC.KML.K25.5 2555202050028 Trịnh Minh Sơn Lớp phó 0355198835

Lớp Trung cấp Vận hành nhà máy thủy điện K25.5: 2

110 1 TC.VTĐ.K25.5 2555202460016 Giàng A Vi Lớp trưởng

111 2 TC.VTĐ.K25.5 2555202460015 Giàng Thị Tươi Lớp phó 0828928152

Lớp Trung cấp Điện Công nghiệp K25.5: 2

112 1 TC.ĐCN.K25.5 2555202270010 Chảo Mùi Quyên Lớp trưởng 0344030413

113 2 TC.ĐCN.K25.5 2555202270008 Đặng Văn Phuông Lớp phó 0353476085

Lớp Trung cấp Điện dân dụng K25.5: 2

114 1 TC.ĐDD.K25.5 2555202260002 Lành Văn Cường Lớp trưởng 0398997916

115 2 TC.ĐDD.K25.5 2555202260015 Triệu Khánh Toàn Lớp phó 0354408407

Lớp Trung cấp Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc K25.5: 2

116 1 TC.NBM.K25.5 2552102070005 Hà Bảo Long Lớp trưởng 0862805771

117 2 TC.NBM.K25.5 2552102070016 Hà Minh Tuyến Lớp phó 0393007558

Lớp Trung cấp Hội họa K25.5: 2

118 1 TC.HHO.K25.5 2552101030010 Lê Nguyễn Thu Trang Lớp trưởng 0968765560

119 2 TC.HHO.K25.5 2552101030001 Lã Hoàng Đạt Lớp phó 0823886740

Lớp Trung cấp Thanh nhạc K25.5: + TC.BNT.K25.5+TC.ORG.K25.5
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120 1 TC.TNH.K25.5 2552102250005 Vàng Thị Sâm (TNH) Lớp trưởng 0787475844

121 2 TC.ORG.K25.5 2552102240010 Thào Thị Rùa (ORG) Lớp phó 0819766594

Tổng số: 121 học sinh, sinh viên/51 lớp.
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